
Hà Nội, tháng 09 năm 2018

Tên hàng Chiều dày ĐVT Giá bán Ghi chú

Tấm tiêu âm Acoustic Sonic
các loại màu

9mm SONIC 650,000               

15mm m2 600,000               

18mm m2 650,000               

25mm m2 700,000               

12mm m2 650,000               

15mm m2 700,000               

18mm m2 750,000               

25mm m2 800,000               

9mm m2 220,000               
12mm m2 250,000               
15mm m2 280,000               
18mm m2 320,000               
9mm m2 250,000               

12mm m2 280,000               
15mm m2 320,000               
18mm m2 360,000               
9mm m2 250,000               

12mm m2 280,000               
15mm m2 320,000               
18mm m2 360,000               
9mm m2 280,000               

12mm m2 310,000               
15mm m2 360,000               
18mm m2 380,000               

9mm m2 490,000               
12mm m2 530,000               
15mm m2 570,000               
18mm m2 590,000               
9mm m2 520,000               

12mm m2 560,000               
15mm m2 600,000               
18mm m2 640,000               
9mm m2 520,000               

12mm m2 550,000               
15mm m2 590,000               
18mm m2 630,000               
9mm m2 540,000               

12mm m2 580,000               
15mm m2 620,000               
18mm m2 650,000               

Nẹp góc gỗ Tần bì bản 23mm dài 2.6m, đã bả ráp, 
sơn lót.

23mm md 60,000                 

9mm m2 90,000                 
12mm m2 100,000               

ACOUSTIC SONIC

GỖ TIÊU ÂM SLOT -  CARO GROOVE

Gỗ tiêu âm soi rãnh Slot, Caro
Cốt HDF siêu cứng

Chịu ẩm + 50.000đ/m2

 BẢNG GIÁ GỖ TIÊU ÂM REMAK

Gia công đục lỗ

LEN GỖ WOODWOOL

Len gỗ Wood Wool

GỖ PHỦ MELAMINE

GỖ PHỦ VENEER

GIA CÔNG

Gỗ MDF Malaysia lõi thường
mặt phủ Veneer

Gỗ HMR Việt Nam lõi xanh
 bề mặt phủ Veneer

Gỗ MDF Việt Nam lõi thường
bề mặt phủ Veneer

Gỗ HMR Malaysia lõi xanh
 bề mặt phủ Veneer

Gỗ MDF Việt Nam lõi thường
mặt phủ Melamine

Gỗ HMR Việt Nam lõi xanh
mặt phủ Melamine

Gỗ MDF Malaysia lõi thường
mặt phủ Melamine

Gỗ HMR Malaysia lõi xanh 
mặt phủ Melamine



15mm m2 110,000               
18mm m2 120,000               
12mm m2 130,000               
15mm m2 150,000               
18mm m2 170,000               

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT REMAK

Số 26 Trần Hữu Dực - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 024.22427731 - 0902441981
Email: tuvankientruc@gmail.com                      Website: www.tieuam.com

Gia công đục lỗ

Gia công soi rãnh


